
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

số 5 ngách 129 ngõ Trung Tả , Phường Văn Chương, Quận Đống Đa, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

01/02/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ SẢN XUẤT TEPROCO

0109516201

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sửa chữa thiết bị khác 3319

2. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

3. Thoát nước và xử lý nước thải 3700

4. Thu gom rác thải không độc hại 3811

5. Thu gom rác thải độc hại 3812

6. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 3821

7. Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại 3822

8. Tái chế phế liệu 3830

9. Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác 3900

10. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật 7120

11. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học tự nhiên

7211

12. Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn 3311

13. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

14. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

15. Sửa chữa thiết bị điện 3314

16. Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe 
 máy và xe có động cơ khác)

3315

17. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học kỹ thuật và công nghệ

7212

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ 
VÀ SẢN XUẤT TEPROCO
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TEPROCO TECHNOLOGY 
DEVELOPMENT AND PRODUCTION JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: TEPROCO ., JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 02435683420                              
         

Email:

Fax:

Website:
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18. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
(trừ hoạt động nhà báo độc lập)

7490

19. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

20. Đào tạo sơ cấp 8531

21. Đào tạo trung cấp 8532

22. Đào tạo cao đẳng 8533

23. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Sản xuất gielatin và dẫn xuất gielatin, keo hồ và các 
chất đã được pha chế, bao gồm keo cao su; - Sản xuất chiết 
xuất của các sản phẩm hương liệu tự nhiên; - Sản xuất chất 
giống nhựa; - Sản xuất nước hương liệu nguyên chất chưng 
cất; - Sản xuất sản phẩm hỗn hợp có mùi thơm dùng cho sản 
xuất nước hoa hoặc thực phẩm; - Sản xuất phim, giất ảnh, các 
vật liệu nhạy với ánh sáng khác; - Sản xuất hóa chất dùng để 
làm ảnh; -Sản xuất các sản phẩm hóa chất khác như: + Pep ton, 
dẫn xuất của pep ton, các chất protein khác và dẫn xuất của 
chúng, + Dầu mỡ, + Dầu hoặc mỡ được pha chế bằng quá trình 
hóa học, + Nguyên liệu sử dụng trong hoàn thiện sản phẩm dệt 
và da, + Bột và bột nhão sử dụng trong hàn, + Sản xuất chất để 
tẩy kim loại; + Sản xuất chất phụ gia cho xi măng; + Sản xuất 
các-bon hoạt tính, chất phụ gia cho dầu nhờn, chất xúc tác cho 
cao su tổng hợp, chất xúc tác và sản phẩm hóa chất khác sử 
dụng trong công nghiệp, + Sản xuất chất chống cháy, chống 
đóng băng, + Sản xuất hợp chất dùng để thử phản ứng trong 
phòng thí nghiệm và để chuẩn đoán khác; - Sản xuất mực viết 
và mực vẽ; - Sản xuất diêm; - Sản xuất hương các loại... - Sản 
xuất meo nấm.

2029

24. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

25. Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa 1702

26. Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào 
đâu

1709

27. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

28. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

29. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng 2593

30. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: - Trừ sản xuất huy hiệu và huân chương quân đội 
bằng kim loại.

2599

31. Sản xuất máy thông dụng khác 2819

32. Sản xuất máy chuyên dụng khác 2829
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2.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
HUY HIẾU

Số 29A Châu 
Long, Phường 
Trúc Bạch, Quận 
Ba Đình, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

25.000 250.000.000 12,500

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 25.000 250.000.000 12,500

0240870005
86

33. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung 
tâm đào tạo bồi dưỡng; - Các dịch vụ dạy kèm (gia sư); - Giáo 
dục dự bị; - Các trung tâm dạy học có các khoá học dành cho 
học sinh yếu kém; - Các khoá dạy về phê bình, đánh giá 
chuyên môn; - Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại; - Dạy 
đọc nhanh; - Đào tạo tự vệ; - Đào tạo về sự sống; - Đào tạo kỹ 
năng nói trước công chúng; - Dạy máy tính.

8559

34. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560

35. Sản xuất hoá chất cơ bản 2011

36. Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ 2012

37. Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất 
mực in và ma tít

2022(Chính)

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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2 LA THẾ VINH Số 5 ngách 129 
ngõ Trung Tả, 
Phường Văn 
Chương, Quận 
Đống Đa, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

150.000 1.500.000.000 75,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 150.000 1.500.000.000 75,000

0240750000
70

3 NGUYỄN THẾ 
DƯƠNG  

Thôn Cẩm 
Xuyên, Xã Xuân 
Cẩm, Huyện Hiệp 
Hoà, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

25.000 250.000.000 12,500

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 25.000 250.000.000 12,500

121356500

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

4/5Thời gian đăng từ ngày 01/02/2021 đến ngày 03/03/2021



11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       024087000586
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 29A Châu Long, Phường Trúc Bạch, Quận Ba 
Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 29A Châu Long, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN HUY HIẾU Nam

17/11/1987 Kinh Việt Nam

08/01/2020 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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